BỘ MÔN VẬT LÝ KHỐI 9
I. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ (TUẦN TỪ 24/2 ĐÊN 29/2)

Nghiên cứu bài học: Từ bài 40 đến bài 45 – SGK Vật lí 9

II. MỘT SỐ CÂU HỎI BÀI TẬP:

1. Lý thuyết:

Câu 1: Hãy nghiên cứu SGK và cho biết cấu tạo các khái niệm, các tia sáng đặc biệt của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì. Yêu cầu học sinh kẻ bảng để phân biệt rõ ràng giữa hai loại thấu kính.

	Đặc điểm
	Thấu kính hội tụ
	Thấu kính phân kì

	Hình dạng
	
	

	Kí hiệu
	
	

	Các tia sáng đặc biệt
	
	


Câu 2: Hãy nêu các bước dựng ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì. Vận dụng (Vẽ hình) của các vật qua thấu kính trong các trường hợp.
	Vị trí của vật
	Thấu kính hội tụ
	Thấu kính phân kì

	Vật ở rất xa thấu kính
	
	

	Vật ở ngoài khoảng tiêu cự (d>f)
	3 trường hợp
	

	Vật ở tiêu điểm (d=f)
	
	

	Vật ở trong khoảng tiêu cự (d<f)
	
	


Câu 3: Nêu tính chất của ảnh tạo bởi hai loại thấu kính hội tụ và phân kì.
	Tính chất ảnh
	Thấu kính hội tụ
	Thấu kính phân kì

	
	
	


2. Bài tập
- Trả lời các câu C từ bài 42 đến bài 45

- Trong sách bài tập: 40-41.2, 40-41.7, 40-41.12, 40-41.14

   42-43.6, 42-43.9, 42-43.12, 

   44-45.6, 44-45.10, 44-45.13, 44-45.14.

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021

Môn: Vật lí

Thời gian làm bài 60 phút

Câu 1: Một đoạn dây dẫn có dòng điện chay qua sẽ không chịu tác dụng của lực từ nếu dây dẫn đó được đặt:

A. song song với các đường sức từ.

B. hợp với các đường sức từ một góc 600.
C. vuông góc với các đường sức từ.

C. hợp với các đường sức từ một góc 300.

Câu 2: Lõi của nam châm điện thường được làm bằng vật liệu nào sau đây?

A. Nhôm

B. Thép


C. Đồng

D. Sắt non

Câu 3: Một máy biến thế có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 4 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Nếu hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn dây sơ cấp là 200V thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là:

A. 50V


B. 800V

C. 400V

D.100V

Câu 4: Nam châm không hút được vật làm bằng chất nào sau đây?

A. Côban

B. Sắt


C. Thép


D. Nhựa dẻo

Câu 5: Đoạn mạch điện gồm hai điện trở R1 và R2 ghép song song. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế U. Dòng điện chạy trong mạch chính và qua các điện trở lần lượt là I, I1, I2. Biểu thức nào sau đây là đúng?

A. I1.R2=I2R1

B. I1/R1=I2/R2

C. I= I1= I2

D. I= I1 + I2
Câu 6: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ cách thấu kính 60 cm, cho ảnh thật cách thấu kính 30cm. Tìm tiêu cự của thấu kính?

A. 50cm

B. 40cm 

C. 20cm

D. 90cm

Câu 7: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ thì thu được ánh sáng màu gì?

A. Màu đỏ

B. Màu xanh

C. Màu trắng

D. Màu vàng

Câu 8: Cho mạch điện gồm R1=10Ω mắc nối tiếp với điện trở R2. Đặt vào hiệu điện thế 60V thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A.Tìm điện trở R2?

A. 7,5Ω


B. 15Ω


C. 20Ω


D. 40Ω

Câu 9: Muốn tăng lực từ của một nam châm điện tác dụng lên một vật bằng thép thì phải:

A. giảm số vòng dây của ống.


B. đưa lõi sắt ra khỏi ống dây

C. giảm cường độ dòng điện


C. tăng cường độ dòng điện

Câu 10: Đặt vào 2 đầu điện trở R = 5Ω một hiệu điện thế U không đổi bằng 20V. Tìm công suất tiêu thụ của điện trở?

A. 40W


B. 80W


C. 20W


D. 100W

Câu 11: Đặt một vật thật trước thấu kính phân kì, ảnh cúa vật:

A. luôn là ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vật

B. luôn là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật

C. luôn là ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn vật

D. luôn là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật

Câu 12: Cho mạch điện gồm điện trở R1=3Ω mắc nối tiếp với một cụm hai điện trở (R2=12Ω song song với R3). Với R3 là biến trở, hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện không đổi.Tìm R3 để công suất tiêu thụ trên R3 cực đại?

A. 3Ω


B. 2,4Ω


C. 3,6Ω


D. 4Ω

Câu 13: Cho các điện trở R1=9Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A và điện trở R2=6Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 4A mắc song song với nhau. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mặc để hai điện trở không bị hỏng là bao nhiêu?

A. 18V


B. 24V


C. 42V


D. 21V

Câu 14: Số ghi trên một bóng đèn thắp sáng là 220V – 100W. Thắp sáng bóng đèn liên tục với hiệu điện thế không đổi 220V. Sau thời gian bao lâu thì điện năng tiêu thụ của bóng đèn là 0,5kW.h?

A. 2,5h


B. 2h


C. 5h


D. 10h

Câu 15: Đặt vào hai đầu điện trở một hiệu điện thế 10V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 2A. Muốn cường độ dòng điện chạy qua điện trở là 4A thì phải đặt ở hai đầu nó một hiệu điện thế là bao nhiêu?

A. 20V


B. 5V


C. 30V


D. 15V

Câu 16:  Để sửa tật cận thị người ta đeo loại kính gì?

A. Kính có hai mặt bên đều là những mặt phẳng

C. Thấu kính hội tụ

B. Thấu kính phân kì




D. Thầu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa

Câu 17: Vật sáng AB đặt cách thấu kính phân kì một khoảng 20 cm cho ảnh A’B’=AB/4. Tính khoảng cách từ A’B’ đến thấu kính?

A. 40cm

B. 10cm 

C. 80cm

D. 5cm

Câu 18: Đặt một hiệu điện thế 18V vào hai đầu một đoạn mạch có 2 điện trở R1 = 4Ω nối tiếp với R2=2Ω. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu R1?

A. 6V


B. 8V


C. 10V


D. 12V

Câu 19: Tiêu cự của thấu kính là khoảng cách:

A. giữa hai tiêu điểm



B. từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm

C. giữa hai mép ngoài của thấu kính

D. từ quang tâm đến mép ngoài của thấu kính

Câu 20: Đường dây tải điện 200 km, truyền đi một dòng điện có cường độ 40A. Biết cứ 1km đường dây có điện trở 0,2Ω. Công suất hao phí trên đường dây tải điện là:

A. 64kW

B. 320kW

C. 64W

D. 32Kw

Câu 21: Một máy biến thế có số vòng dây và hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là N1, U1, của cuộn thứ cấp là N2, U2. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. U1/N2 = U2/N1
B. U1/U2 = N2/N1
C. U1/U2 = N1/N2
D. U1.N2 = U2.N1

Câu 22: Khi tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ:

A. giảm 10 lần 

B. tăng 10 lần

C. giảm 400 lần 
D. tăng 400 lần

Câu 23: Tìm điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 60Ω, R2=30Ω mắc song song?

A. 20Ω


B. 15Ω


C. 90Ω


D. 45Ω

Câu 24: Điện trở của một dây dẫn kim loại có chiều dài l, điện trở suất ρ, tiết diện S, được tính bằng công thức nào dưới đây? 

A. R = ρ/(lS)

B. R = l/(ρS)

C. R = (ρl)/S

D. R = (Ρs)/l

Câu 25: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là:

A. một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ

B. một đường thẳng đi qua gốc tọa độ
C. một đường tròn




D. một đường parabol

Câu 26: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của cường độ dòng điện?

A. Ôm (Ω)

B. Vôn (V)

C. Ampe (A)

D. Oát (W)

Câu 27: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 30 cm. Ta sẽ thu được ảnh cách thấu kính bao nhiêu?

A. 50cm

B. 25cm

C. 40cm

D. 15cm

Câu 28: Hai sợi dây nhôm có cùng chiều dài, tiết diện lần lượt S1, S2. Điện trở của dây dẫn R1 và R2 thỏa mãn công thức nào sau đây?

A. [image: image2.png]
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                     B. [image: image6.png]
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                     D. [image: image14.png]
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Câu 29: Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước, tia khúc xạ hợp với mặt nước một góc 600. Góc khúc xạ là bao nhiêu?

A. 200


B. 400


C. 300


D. 600
Câu 30: Dùng máy ảnh chụp vật AB cao 1,5 m đặt cách vật kính 3m. Nếu phim đặt cách vật kính 6cm thì độ cao của ảnh trên phim là:

A. 3cm


B. 2cm 


C. 1,5cm

D. 2,5cm

Câu 31: Một dây dẫn đồng chất dài 200m, tiết diện 4mm2, điện trở suất 1,7.10-6Ωm. Tìm điện trở của dây dẫn?

A. 1,7Ω


B. 0,85Ω

C. 8,5Ω


D. 17Ω

Câu 32: Dùng thấu kính hội tụ có tiêu cự f=4cm làm kính lúp. Số bội giác của kính lúp này là bao nhiêu?

A. 6,25x

B. 4x


C. 5x


D. 25x

Câu 33: Một bóng đèn ghi 10V-5W mắc nối tiếp với 1 điện trở có giá trị 10Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế U thì đèn sáng bình thường. Tìm U?

A. 20V


B. 10V


C. 25V


D. 15V

Câu 34: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ cách thấu kính 10cm, cho ảnh thật A’B’ cao gấp 2 lần AB. Tìm khoảng cách từ ảnh đến thấu kính?

A. 20cm

B. 5cm


C. 15cm

D. 10cm

Câu 35: Một ấm điện có 2 điện trở tỏa nhiệt R1, R2. Với cùng 1 hiệu điện thế và lượng nước như nhau, nếu dùng điện trở R1 thì mất 6 phút, nếu dùng điện trở R2 mắc song song với R1 thì mất 4 phút. Hỏi nếu chỉ dùng điện trở R2 thì mất thời gian bao lâu? (Bỏ qua mọi hao phí)

A. 2 phút

B. 12 phút

C. 15 phút

D. 8 phút

Câu 36: Biểu thức của định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa điện trở R là:

A. I = R/U

B. I = U.R

C. I = U/R

D. I = U2/R

Câu 37: Cho 2 điểm M, N nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ và cùng phía đối với thấu kính. Vật phẳng nhỏ có chiều cao h= 2cm vuông góc với trục chính. Nếu đặt vật ở M thì thấu kính cho ảnh cao h1 = 2cm, nếu đặt vật ở N thì thấu kính cho ảnh cao h1 = 1cm. Hỏi đặt vật ở trung điểm MN thì thấu kính cho ảnh cao bao nhiêu?

A. 3/2cm

B. 1/2cm

C. 4/3cm

D. 3/4cm

Câu 38: Một ấmđiện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 1,5 lít nước từ nhiệt độ 300C đến 1000C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K, biết rằng hiệu suất của ấm là 60%. Tính thời gian đun sôi nước?

A. 15 phút 21 giây
B. 12 phút 15 giây
C. 8 phút 21 giây
D. 8 phút 15 giây

Câu 39:  Đăt vào hai đầu điện trở R = 4Ω một hiệu điện thế 10V, tìm cường độ dòng điện chạy qua điện trở?

A. 4A


B. 2A


C. 5A


D. 2,5A

Câu 40:  Một bóng đèn có số ghi 20V – 10W. Đặt vào hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế không đổi 10V.Cho rằng điện trở của bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ.Tìm công suất của bóng đèn khi đó?

A. 2,5W

B. 5W


C. 10W


D. 7,5W

-----------------------------HẾT------------------------------
